
CHUYÊN ĐỀ 

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

A. LÝ THUYẾT

I. Tọa độ

1. Hệ trục toạ độ oxy gồm ba trục ox, oy đôi một vuông góc với nhau với ba vectơ đơn vị 
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3. Tọa độ của vectơ: cho 
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4. Tọa độ của điểm: cho A(xa;ya), b(xb;yb)
a.
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c. G là trọng tâm tam giác ABC ta có:

xG=
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d. M chia AB theo tỉ số k: 
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Đặc biệt: M là trung điểm của AB: 
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II. Phương trình đường thẳng

1. Một đường thẳng ( được xác định khi biết một điểm M(x0;y0) và một vectơ pháp tuyến 
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 hoặc một vectơ chỉ phương 
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Phương trình tổng quát 
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Phương trình tham số: 
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Phương trình đường thẳng qua M có hệ số góc k: 
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2. Khoảng cách từ một điểm M(xM;yM) đến một đường thẳng (:
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III. Phương trình đường tròn

1. Một đường tròn được xác định khi biết tâm I(a;b) và bán kính r.

Phương trình:

Dạng 1: 
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Dạng 2: 
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2. Điều kiện để đường thẳng (: 
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 tiếp xúc với đường tròn (C) là:
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IV. Ba đường conic

Elip

1. Phương trình chính tắc: 
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2. Các yếu tố: 
[image: image34.wmf]222

cab

=-

, c>0.

Tiêu cự: F1F2=2c;

Độ dài trục lớn A1A2=2a

Độ dài trục bé B1B2=2b.

Hai tiêu điểm 
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Bốn đỉnh: đỉnh trên trục lớn 
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đỉnh trên trục bé 
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Bán kính qua tiêu điểm: 
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Tâm sai: 
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Đường chuẩn: 
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Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: 
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3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với elip là: A2a2+B2b2=C2.
Hyperbol

1. Phương trình chính tắc: 
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2. Các yếu tố: 
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Tiêu cự: F1F2=2c;

Độ dài trục thực A1A2=2a

Độ dài trục ảo B1B2=2b.

Hai tiêu điểm 
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Hai đỉnh: đỉnh trên trục thực 
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Hai đường tiệm cận: 
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Tâm sai:
[image: image47.wmf]1

c

e

a

=>


Đường chuẩn: 
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Khoảng cách giữa hai đường chuẩn: 
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3. Điều kiện để đường thẳng Ax+By+C=0 tiếp xúc với hypebol là: A2a2(B2b2=C2.
Parabol

1. Phương trình chính tắc: 
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2. Các yếu tố:

Một tiêu điểm 
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B. BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình đường tròn có tâm I(1;0) và tiếp xúc với đường thẳng (D)
3x–4y + 12 = 0.

2. Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol (P) nhận Ox làm trục đối xứng, đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm 
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a. Lập phương trình của (P).

b. Đường thẳng (D) đi qua điểm E(2;0), song song với đường thẳng: 
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 và cắt (P) tại hai điểm 
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. Xác định tọa độ của 
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c. Tính diện tích của tam giác có một đỉnh nằm trên đường chuẩn của (P), còn hai đỉnh kia là hai đầu dây đi qua tiêu điểm và song song với trục Oy.

d. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol (P) với đường thẳng (D).

3. Trong mặt phẳng cho Elip: 
[image: image57.wmf].
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a. Tìm các tiêu điểm, tiêu cự và tâm sai của Elip.

b. Lập phương trình của Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm trùng với tiêu điểm bên phải của Elip đã cho.

4. Trong mặt phẳng Oxy cho Hyberbol (H) : 
[image: image58.wmf].
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a. Tìm tâm sai và các tiệm cận của (H).

b. Lập phương trình tiếp tuyến của (H) đi qua điểm 
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5. Trong mpOxy cho cho Parabol (P) có phuơng trình : 
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a. Tìm tọa độ của tiêu điểm và phương trình đường chuẩn của (P).

b. Chứng minh rằng với mọi 
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đường thẳng : 
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 luôn luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

6. Trong mpOxy cho ba điểm 
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)

(

)

.

0

;

2

,

1

;

1

),

1

;

0

(

C

B

A

-


a. Tìm tâm đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC và viết phương trình đường tròn đó.

b. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ I.

7. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm F(3;0) và đường thẳng (D) có phương trình  3x–4y+16=0.

a. Tính khoảng cách từ điểm F tới (D). Suy ra phương trình đường tròn có tâm là F và tiếp xúc với (D).

b. Viết phương trình của parabol (P) có tiêu điểm là F và có đỉnh là gốc tọa độ O.

c. Chứng tỏ rằng (P) tiếp xúc với (D), tìm tọa độ tiếp điểm. 

8. Trong mặt phẳng Oxy cho Elip : 
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a. Viết phương trình chính tắc và xác định các tiêu điểm, tâm sai của Elip.

b. Một đường tròn (C) có tâm I(0;1) và đi qua điểm A(4;2). Viết phương trình của đường tròn và chứng tỏ rằng (C) đi qua hai tiêu điểm của Elip.

9. Trong mặt phẳng Oxy cho Elip (E): 
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3

2

2

=

+

y

x

.

a. Tính độ dài trục lớn, trục nhỏ, tọa độ hai tiêu điểm và tâm sai của Elip (E).

b. Cho đường thẳng (D) có phương trình: 
[image: image66.wmf]0
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. Tính m để (D) tiếp xúc với (E).

c. Viết phương trình của Parabol có đỉnh trùng với gốc tọa độ và có tiêu điểm là tiêu điểm bên trái của Elip đã cho.

10. Trong mpOxy cho đường thẳng (D) có phương trình : 
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 và F(2;0)

a. Viết phương trình Parabol (P) nhận F làm tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ.

b. Tìm khỏang cách từ F đến đường thẳng (D). Tìm tọa độ tiếp điểm.

11. Trong mpOxy cho Elip (E) có phương trình : 
[image: image68.wmf]0
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a. Tìm tọa độ tiêu điểm và tâm sai của (E).

b. Viết phương trình đường thẳng (D1) qua F1 và có hệ số góc k = 1 và (D2) qua F2 và có hệ số góc k= (1. Chứng tỏ (D1)
[image: image69.wmf]^

 (D2).

c. Viết phương trình đường tròn tâm F2  qua giao điểm của hai đường thẳng (D1) và (D2). Từ đó suy ra (D1) tiếp xúc với đường tròn.

12. Trong mpOxy cho F(0;3) và đường thẳng (D) : 
[image: image70.wmf]0
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a. Lập phương trình đường tròn tâm F và tiếp xúc với (D).

b. Lập phương trình của Parabol (P) có tiêu điểm F và có đỉnh là gốc tọa độ. Chứng tỏ rằng (P) tiếp xúc với (D). Tìm tọa độ tiếp điểm.

13. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường Hypebol với phương trình : 

3x2 – y2 = 12.

a. Tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm, tâm sai và phương trình các đường tiệm cận của hypebol đó.

b. Tìm các giá trị của tham số k để đường thẳng y = kx cắt hypebol nói trên. 

14. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A((1;2), B(2;1) và C(2;5).

a. Viết phương trình tham số của các đường thẳng AB và AC. Tính độ dài các đoạn thẳng AB và AC.

b. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp (ABC.

15. Trên mặt phẳng Oxy cho Elip có phương trình : x2 + 4y2 = 4.

a. Tìm tọa độ các đỉnh, tiêu điểm và tâm sai của elip.

b. Đường thẳng qua 1 tiêu điểm của elíp và song song với trục Oy cắt elíp tại 2 điểm M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c. Tìm giá trị của k để đường thẳng y = x + k cắt elíp đã cho.

16. Trong mặt phẳng Oxy cho hypebol : 
[image: image71.wmf].

1

9

4

2

2

=

-

y

x


a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm, tâm sai và các tiệm cận của hypebol. Vẽ hypebol đã cho.

b. Tìm các giá trị của n để đường thẳng y = nx – 1 có điểm chung với hypebol.

17. Trong mặt phẳng Oxy cho elíp (E) có phương trình 3x2 + 5y2 = 30.

a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai của elíp.

b. Một đường thẳng ( đi qua tiêu điểm F2(2;0) của elíp (E), song song với trục tung, cắt elíp (E) tại 2 điểm A và B. Tính khoảng các từ A và B tới tiêu điểm F1.

18. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2;3) và B((2;1).

a. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm nằm trên trục hoành.

b. Viết phương trình chính tắc của Parabol có đỉnh là gốc tọa độ, đi qua điểm A và nhận trục hoành làm trục đối xứng. Vẽ đường tròn và Parabol tìm được trên cùng một hệ trục tọa độ.

19. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(5;0) và B(4;3
[image: image72.wmf])
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a. Lập phương trình đường tròn nhận AB làm đường kính. Tìm tọa độ các giao điểm của đường tròn và trục hoành.

b. Lập phương trình chính tắc của đường Elíp đi qua A và B.

20. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hypebol có phương trình :





[image: image73.wmf]36
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a. Xác định tọa độ các đỉnh, tọa độ các tiêu điểm và tâm sai của hypebol.

b. Viết phương trình chính tắc của elíp đi qua điểm 
[image: image74.wmf]÷
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 và có chung các tiêu điểm với hypebol đã cho.

21. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho cho đường tròn (C) có phương trình:
[image: image75.wmf].

0

2

6

2

2

=

-

-

+

y

x

y

x


a. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C).

b. Chứng minh rằng : Đường tròn (C) đi qua gốc tọa độ O. Gọi OA là đường kính của đường tròn, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A.

c. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho Elíp (E) : 
[image: image76.wmf].
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d. Xác định tọa độ các tiêu điểm và độ dài các trục của (E).

e. Điểm M thuộc (E) nhìn hai tiêu điểm của nó dưới một góc vuông. Viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại M.

22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình :
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a. Xác định tâm và bán kính của đường tròn (C).

b. Tìm các điểm thuộc đường tròn (C) có hoành độ x = 1 và viết phương trình tiếp tuyến tại các điểm đó.

23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hypebol (H) đi qua điểm 
[image: image78.wmf]÷
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 và nhận điểm 
[image: image79.wmf](
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a. Viết phương trình chính tắc của hypebol (H).

b. Viết phương trình tiếp tuyến của (H) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng 
[image: image80.wmf]0
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24. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho một elip (E) có khoảng cách giữa các đường chuẩn là 36 và các bán kính qua tiêu điểm của M nằm trên elip (E) là 9 và 15.

a. Viết phương trình chính tắc của elip (E).

b. viết phương trình tiếp tuyến của elip (E) tại điểm M.

25. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho Elíp (E): 
[image: image81.wmf]22
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 có hai tiêu điểm là 
[image: image82.wmf]12
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a. Cho điểm M(3;m) thuộc (E), hãy viết phương trình tiếp tuyến của (E) tại M khi m>0.

b. Cho A và B là hai điểm thuộc (E) sao cho 
[image: image83.wmf]12
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C. BÀI TẬP NÂNG CAO
1. (CĐ Khối B_2009) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có C((1; (2), đường trung tuyến kẻ từ A và đường cao kẻ từ B lần lượt có phương trình là 5x+y(9=0 và x+3y(5=0. Tìm tọa độ các đỉnh A và B.
[image: image85.png]The Geometer's Sketchpad - [Untitled 1]
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ĐS: A(1;4), B(5;0).
2. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) 
[image: image86.wmf]22
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xyxy
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 và đường thẳng 
[image: image87.wmf]:230
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 với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường tròn (C) Tìm m để Δ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất.
3. (ĐH_CĐ Khối D_2002)
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy, cho elip (E) có phương trình 
[image: image88.wmf]1

9

16

2

2

=

+

y

x

. Xét điểm M chuyển động trên tia Ox và điểm N chuyển động trên tia Oy sao cho đường thẳng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác định tọa độ điểm M, N để đoạn MN có độ dài nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó.
ĐS: 
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[image: image90.png]Gid st M(m;0) va N(0;n) v6im >0 ,n> 0 I2 hai diém chuyén dong trén
hai tia Ox va Oy.
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KL: Vi M2y7:01N(0:421) thi MN dat GTNN va GTNN (MN) = 7.
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4. (ĐH_CĐ Khối D_2008) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P) : y2 = 16x và điểm A(1; 4). Hai điểm phân biệt B, C (B và C khác A) di động trên (P) sao cho góc 
[image: image94.wmf]·

BAC

 = 900. Chứng minh rằng đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định.
ĐS: Tọa độ điểm cố định I(17;(4)[image: image95.png]b 2
Do B.C thuge (P), B khic C, B va C khic A nén B =:b), C(f—ﬁ;c) véib, ¢
1a hai 56 thuc phan biét, b= 4 va c= 4.

— (b — (e —
AB:(E—I;b—A} AC—(E—];C—A} Géc BAC=90°nén

N b (e
ABAC=0& (E—])(E—])+(b—4}(c—4)=0

< 272+4(b+c)+bc=0 (1).

Phuong trinh dudng thing BC Ia:

2

c

P

= 16 =F e 16x—(b+c)y+bc =0 (2).
& b-c

16 16

Tir (1), (2) suy ra dudng thing BC luén di qua diém ¢ dinh 1(17;-4).




5. (ĐH_CĐ Khối D_2003) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho đường tròn (C): (x(1)2+(y(2)2=4 và đường thẳng d: x(y(1=0. Viết phương trình đường tròn (C’) đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng d. Tìm tọa độ các giao điểm của (C) và (C’).
ĐS: A(1;0), B(3;2)[image: image96.png]n
Tir (€): (x=1)?+(y=2)> =4 suy ra (C) ¢ tam /(I;2) va bén kinh R=2.

Dutng thing d c6 vécto phap tuyén la 7 = (I;-1). Do d6 dudng thing A di qua
x-1

7;]2<:>x+y—3:0.

1(1;2) va vuong goc v6i d c6 phuong trinh:
Toa do giao diém H cia d va A la nghiém clia h¢ phuong trinh:
x-y-1=0 x=2
< = H(2I).
x+y-3=0 y=l
GoiJ 1a diém d6i xing véi /(;2) qua d .Khi d6
Xy =2xy —x =3
JETH T = J(20).
Yy =2xy-x;=0
Vi (C") d6i xing v6i (C) qua d nén (C') c6 tam a J(3;0) va bén kinh R=2.
Do dé (C') c6 phuong trinh 1a: (x=3)2+y2 =4.
Toa o céc giao diém cua (C) va (C') langhiém clia he phuong trinh:
(=17 +(y-2)% =4 x-y-1=0 y=x-1 x=1ly=0
= 2 2 2 =
(x=3)+y% =4 (x=3)%+y" =4 8x+6=0 |x=3,y=2.
Vay toa do giao diém cita (C) va (C') a A(1;0) va B(3;2).





6. Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 1), đường cao qua đỉnh B có phương trình là x(3y – 7 = 0 và đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình: x + y + 1= 0. Xác định toạ độ các đỉnh B và C của tam giác ABC.

7. Cho F1, F2 là tiêu điểm trái, tiêu điểm phải của hypebol (H). Điểm M thuộc (H) có hoành độ xM = (5 và 
[image: image97.wmf]12
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. Lập phương trình chính tắc của hypebol.

8. (ĐH_CĐ Khối D_2005) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxy cho điểm C(2;0) và elip (E): 
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. Tìm tọa độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều.
ĐS:
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9. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,  cho các đường thẳng: d1: x+y +3=0, d2: x(y (4=0, d3: x(2y =0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.




ĐS: M((22;(11), (2;1).
10. (ĐH_CĐ Khối D_2006) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2+y2(2x(2y+1=0 và đường thẳng d: x(y+3=0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C), tiếp xúc ngoài với đường tròn (C).
ĐS: M1(1;4), M2((2;1)[image: image102.png]Dudng tron (C) 6 tam 1(1; 1), bankinh R
Vi Med nén M(x:x+3).

Véu chu clia bai toan trong duong véi:
MI=R+2R & (x=1)+(x+2)" =9 @ x =1, x=-2.

Vay, ¢6 hai diém M thoa man yéu cau bai toan la: M, (I; 4), M, (=2;1).




11. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, tìm điểm A thuộc trục hoành và điểm B thuộc trục tung sao cho A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng d: x (2y+3=0.


ĐS: A(2;0), B(0;4).

12. (ĐH_CĐ Khối D_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x(1)2+(y+2)2=9 và đường thẳng d: 3x(4y+m=0. Tìm m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều.
ĐS: m=19, m=(41[image: image103.png]Tim m dé c6 duy nhat diém P sao cho tam gidc PAB deu (1.00 diém)
(C) c6 tam 1(-2) va bén kinh R=3. Ta co: APAB déu nén
IP=21A=2R

< P thuge dudng tron (C') tim I, bin kinh R'=6.

Trén d ¢6 duy nhét mot diém P thoa man yéu ciu bai toan khi va chi khi d
tidp xtic v6i (C') tai P < d(Ld)=6 = m=19,m=—41.




13. (ĐH_CĐ Khối D_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2;0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là 7x(2y(3=0 và 6x(y(4=0. Viết phương trình đường thẳng AC.
ĐS: AC: 3x(4y+5=0[image: image104.png]Tx-2y-3=0
Toadd A thoamanhg: { ~ = AL2).
6x-y-4=0

B ddiximg véi A qua M, suyra B=

2).

Duang thing BC diqua B va vudng gbc voi dudng thang 6x— y—4=0.
Phuong trinh BC:x+6y+9=0.

R N ) . ) L [Tx-2y-3=0
Tog d§ trung diém N ciia dogn thing BC thoa man hé:
x+6y+9=0

= AC=2MN =(—4-3): phuong trinh duong thing AC:3x—4y+5=0.




14. (Khối A_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Điểm M(1;5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng (: x+y(5=0. Viết phương trình đường thẳng AB.
ĐS: AB: y(5=0; x(4y+19=0[image: image105.png]Goi N doi ximg véi M qua /, suy ra N(11;-1) va N thude duimg thing CD.

Eed = E(x5-x); TE=(x-6:3-x) va NE
E latrung diém CD = I[E LEN.
EN=0 o (x=6)(x-11) =3 -x)(6-x)=0 < x=6 holic

-3); phuong trinh AB: y=5=0.

1;-4); phuong winh AB:x—4y=19=0.




15. (Khối A_2008)  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy viết phương trình chính tắc của elip (E) biết rằng (E) có tâm sai bằng 
[image: image106.wmf]3
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 và hình chữ nhật cơ sở của (E) có chu vi bằng 20.
ĐS:
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 [image: image108.png]Viet phuong trinh chinh téc cua elip... (1,00 diém)

Goi phuong trinh chinh téc cua elip (E)

Gii h¢ phuong trinh trén tim dugea = 3 va

Xy

Phuong trinh chinh thc cua (E) la R





16. (Khối A_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;2), B((2;(2) và C(4;(2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N.
ĐS: x2+y2(x+y(2=0[image: image109.png]Viet phuong trinh duéng tron (1,00 diem)

Ta c6 M(=1; 0), N(1; =2), AC = (4; - 4). Gia sit H(x, y). Ta c6:

=H(1; 1),

BHLAC | [4x+2)=4(y+2)=0 _ [x=1
HeAC

4x+4(y=2)=0 y=1

Thay toa 6 cta M, N, H vao (1) ta c6 hé disu kien:

2a-c=1
2a-4b+c=-5
2a+2b+c==-2.

Viy phuong trinh dudng tron cdn tim la: x* +y? —=x +y=2=0.




17. (Khối A_2006) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho các đường thẳng d1: x+y+3=0, d2: x(y(4=0, d3: x(2y=0. Tìm tọa độ điểm M mằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2.
ĐS: M1((22;(11), M2(2;1) [image: image110.png]Tim diém Me d; sao cho d(M,d;) =2d(M,d,) (1,00 diém)

Vi Me d; nén M(2y;y).
Ta co:
\2y+y+3\ Py=3| py y-4 \y 4

d(Md,)= o S dbne)- \/7 S

By =3[ ly-4
d(M,d,)=2d(M,d;) = 2By
(M,dy)=2d(M,d;) i3 mey ¥

Vi y=-11 duoc diém M, (-22;-11).

Véi y =1 duge diém M, (2;1).




18. (Khối A_2005) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai đường thẳng d1: x(y=0 và d2: 2x+y(1=0. tìm tọa độ các đỉnh hình vuông ABCD biết rằng đỉnh A thuộc d1, đỉnh C thuộc d2 và các đỉnh B, D thuộc trục hoành.

ĐS: A(1;1), B(0;0), C(1;(1), D(2;0) hoặc A(1;1), B(2;0), C(1;(1), D(0;0)  [image: image111.png]1L 3.0

L1 1,0
ViAed = A(tt).

Vi A va C déi ximg nhau qua BD va B,D € Ox nén C(t;—t). 025

Vi Ced, nén 2t—

Trung diém ctia AC 1a 1(1;0). Vi1 1 tim cta hinh vuéng nén
IB=1A=1
ID=1A=1
BeOx [B(b;0) [[b-1|=1
S =
De Ox D(d;0) |d—l‘ =
0) va D(2:0) hoge B(2:0) va D(0:0).

ty bén dinh ciia hinh vuéng la

A(L1), B(0:0), C(1;-1),
A(1:1), B(2:0), C(1:=1), D(0;0).

b=0,b=2
3
d=0,d=2

Suy ra, B(0;

D(2:0),

025

025





19. (Khối A_2004) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(0;2) và 
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ĐS: 
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[image: image114.png]+ Dudng thang qua O, vuéng géc véi BA(+3: 3) ¢6 phuong trinh V3x +3y=0.
OA(0; 2) ¢6 phuong trinh y = -1
(Dudng thing qua A, vuong géc vi BO(y/3; 1) o6 phuong trinh Bx+y=2=0)

Dubng thing qua B, vuong géc v

Gidi he hai (trong ba) phuong trinh trén ta duce tryc tim H(+/3.

+ Dutng trung truc canh OA c6 phuong trinh y = 1.
Puing trung truc canh OB c6 phuong trinh V3x+y+2=0.
( Dubmg trung true canh AB ¢6 phuong trinh 3x+3y=0).



[image: image115.png](Giai h¢ hai (trong ba) phuong trinh trén ta duge tam dudng tron ngoal

0ABI 1{—3;1).





20.  (Khối A_2002) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy xét tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng BC là 
[image: image116.wmf]0
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, các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
ĐS: 
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 [image: image119.png]Tacé BCMOx=B(10). Dit x, =a tacé A(a0) vi
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21. (Khối B_2009) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C): (x(2)2+y2=4/5 và hai đường thẳng (1: x(y=0, (2: x(7y=0. Xác định tọa độ tâm K và bán kính đường tròn (C1); biết đường tròn (C1) tiếp xúc với các đường thẳng (1, (2 và tâm K thuộc đường tròn (C).
ĐS: 
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22. (Khối B_2008) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, hãy xác định tọa độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm H((1;(1), đường phân giác trong của góc A có phương trình x(y+2=0 và đường cao kẻ từ B có phương trình 4x+3y(1=0.
ĐS: 
[image: image123.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

4

3

;

3

10

C

[image: image124.png]* Ky hiu d;: x-y+2=0, d,: 4x+3y-1=0. Goi H'(a:b) la diem doi
g AC.

 @=(1;1) la vecto chi phuong ciia d,, FIH'=(a+1;b=1) vudng goc véi u

ximg cia H qua d, . Khi d6 H' thudc duimg t

vanu"gméml(— T‘] ciia HH' thuge d,. Do d6 toadd cia H' Ia

Ia=+1)=1(b=1)=0

nghiém cia h¢ phuong trinh = H(=3:1).

« Dutmg thing AC di qua H' vudng géc vi d,nén c6 vecto phip tuyén s
¥=(3;-4) v c6 phuong trinh 3(x+3)-4(y~1)= 0 3x-4y+13=0.
3x-dy+13=0

AB).
x-y=2=0 = 7

« Toa & cua A li nghiém cia h§ phuong trinh {

« Dumg thing CH di qua H(~1;~1) véi vecto phip tuyén 'EH_A=(3;4)

nén o6 phuong trinh 3(x+ 1) +4(y+ 1)=0 & 3x+4y+7=0.
3x+dy+T=0

« Toa & cia C I nghigm ciia h§ phuong trinh
3x-dy+13=0.

103
SuyraCf -2, 31,
uy ra ( 3 ]




23. (Khối B_2007) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(2;2) và các đường thẳng: d1: x+y(2=0, d2: x+y(8=0. Tìm tọa độ các điểm B và C lần lượt thuộc d1 và d2 sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.
ĐS: B((1;3), C(3;5) hoặc B(3;(1), C(5;3)[image: image125.png]Vi Bed,, Ced; nén B(b;2-b),C(c;8~c). Tir gid thiét ta cd hé:
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Suy ra: B(=1;3),C(3;5) hoge B(3;-1),C(5:3).




24. (Khối B_2006) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đương tròn (C): x2+y2(2x(6y+6=0 và điểm M((3;1). Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng T1T2.
ĐS: T1T2: 2x+y(3=0[image: image126.png]Viét phuong trinh dudng thang di qua céc tiep diem T, T, (1,00 diém)
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(C). Néu T(x,: yo) 1 tiép diém cia tiép tuyén ke tir M dén (C) thi
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25. (Khối B_2005) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(2;0) và B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại điểm A và khoảng cách từ tâm của (C) đến điểm B bằng 5.

ĐS: (C1): (x(2)2+(y(1)2=1 hoặc (x(2)2+(y(7)2=49  [image: image127.png]% DA_Toan_B_6.pdf - Foxit Reader 2.2 - [DA_Toan_B_é.pdf]
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26. (Khối B_2004) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A(1;1) và B(4;(3). Tìm điểm C thuộc đường thẳng x(2y(1=0 sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6.
ĐS: 
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27. (Khối B_2003) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, 
[image: image130.wmf]0
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 là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

ĐS: A(0;2), B(4;0), C((2;(2) [image: image132.png]D
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phuong trinh: (x=1)2 =(y=1)7 =10 @
Gidi hé (1),(2) ta duoc toa do cia B,C 1 (4;0), (-2:-2).




28. (Khối B_2002) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm 
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, phương trình đường thẳng AB là x(2y+2=0 và AB=2AD. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết rằng đỉnh A có hoành độ âm.

ĐS: A((2;0), B(2;2), C(3;0), D((1;(2)[image: image134.png]5
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